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	KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ CUỐI HỌC KÌ II
NĂM HỌC 2022-2023

	
	MÔN: Ngữ văn; Lớp: 7

	
	Thời gian làm bài: 90 phút.

	
	


MA TRẬN
	TT
	Kĩ năng
	Nội dung/đơn vị kiến thức
	Mức độ nhận thức
	Tổng  % điểm

	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng thấp
	Vận dụng cao
	

	
	
	
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	

	1
	Đọc hiểu
	Văn bản nghị luận hoặc tùy bút, tản văn
	4
	0
	4
	0
	0
	2
	0
	0
	60

	2
	Viết
	Viết bài văn nghị luận xã hội hoặc bài văn biểu cảm về con người, sự việc
	0
	1*
	0
	1*
	0
	1*
	0
	1*
	40


	Tổng
	20
	5
	20
	15
	0
	30
	0
	10
	100

	Tỉ lệ %
	25
	35
	30
	10
	

	Tỉ lệ chung
	60
	40
	


BẢN ĐẶC TẢ

	TT
	Chương/chủ đề
	Nội dung/đơn vị kiến thức
	Mức độ đánh giá
	Số câu hỏi theo 

mức độ nhận thức

	
	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao

	1.
Đọc hiểu
	Văn bản nghị luận
	Nhận biết: 

- Các đặc điểm tiêu biểu và mục đích của văn bản nghị luận.

- Các ý kiến, lí lẽ bằng chứng trong văn bản
Thông hiểu:

- Xác định được mục đích, nội dung chính của văn bản.

- Chỉ ra được mối liên hệ giữa ý kiến, lí lẽ và bằng chứng.

- Giải thích được ý nghĩa, tác dụng của thành ngữ, tục ngữ, nghĩa của từ đặt trong ngữ cảnh, công dụng của dấu chấm lửng, chức năng của liên kết, mạch lạc trong văn bản.

Vận dụng:

- Cảm nhận được nội dung, ý nghĩa của văn bản qua những câu văn giàu hình ảnh.

- Trình bày được những bài học rút ra được từ văn bản.
	4TN
	4TN
	2TL
	

	
	Tùy bút, tản văn
	Nhận biết:
- Các chi tiết tiêu biểu, đề tài, cảnh vật con người, sự kiện trong văn bản.

- Sự kết hợp giữa các yếu tố tự sự, trữ tình, nghị luận, đặc trưng ngôn ngữ.

Thông hiểu:
- Phân tích được nét riêng về cảnh vật, con người trong văn bản.

- Hiểu, lí giải được trạng thái tình cảm, cảm xúc của người viết.

- Nêu được chủ đề, thông điệp.

- Giải thích được ý nghĩa, tác dụng của thành ngữ, tục ngữ, nghĩa của từ đặt trong ngữ cảnh, công dụng của dấu chấm lửng, chức năng của liên kết, mạch lạc trong văn bản.

Vận dụng:
- Nêu được những trải nghiệm trong cuộc sống giúp bản thân hiểu thêm về nhân vật, sự việc trong tùy bút, tản văn.

- Bày tỏ thái độ, quan điểm của bản thân một cách rõ ràng.
	
	
	
	

	2
	Viết
	Viết bài văn nghị luận xã hội về vấn đề học tập
	Viết được bài văn nghị luận xã hội: Bố cục bài rõ ràng, mạnh lạc; đưa ra được những ý kiến, dẫn chứng về vấn đề ...
	
	
	
	1TL

	
	
	Viết bài văn biểu cảm
	Viết được bài văn biểu cảm (về con người hoặc sự việc) thể hiện được thái độ, tình cảm của người viết về con người/ sự việc; nêu được vai trò của con người/ sự việc đối với bản thân
	
	
	
	

	Tổng
	
	4TN
	4TN
	2TL
	1TL

	Tỉ lệ %
	
	30
	30
	30
	10

	Tỉ lệ chung
	
	60
	40


	
	ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II

NĂM HỌC 2022 - 2023

Môn: Ngữ văn -  Lớp 7
Thời gian làm bài: 90 phút.

Đề bài gồm: 11 câu, 02 trang.


I. ĐỌC HIỂU (6.0 điểm)

Đọc đoạn văn sau và trả lời câu hỏi : 

       “Học vấn không chỉ là chuyện đọc sách, nhưng đọc sách vẫn là một con đường quan trọng của học vấn. Bởi vì học vấn không chỉ là việc cá nhân, mà là việc của toàn nhân loại. Mỗi loại học vấn đến giai đoạn hôm nay đều là thành quả của toàn nhân loại nhờ biết phân công, cố gắng tích lũy ngày đêm mà có. Các thành quả đó sở dĩ không bị vùi lấp đi, đều là do sách vở ghi chép, lưu truyền lại. Sách là kho tàng quý báu cất giữ di sản tinh thần nhân loại, cũng có thể nói đó là những cột mốc trên con đường tiến hóa học thuật của nhân loại”.

                                                     ( Trích “Bàn về đọc sách”, Chu Quang Tiềm)  

Câu 1. Văn bản trên thuộc loại văn bản nào?

A. Văn bản biểu cảm

B. Văn bản nghị luận

C. Văn bản tự sự

D. Văn bản thuyết minh

Câu 2. Xác định phương thức biểu đạt chính được sử dụng trong đoạn trích?

A. Tự sự

B. Miêu tả
C. Biểu cảm

D. Nghị luận
Câu 3. Câu văn: "Bởi vì học vấn không chỉ là việc cá nhân, mà là việc của toàn nhân loại." có mấy từ Hán Việt?
A. Không có từ Hán Việt nào.
B. Có 01 từ Hán Việt.

C. Có 02 từ Hán Việt.

D. Có 03 từ Hán Việt.

Câu 4. Nội dung chính trong văn bản trên là gì?
A. Sách là kho tàng quý báu cất giữ di sản tinh thần nhân loại
B. Học vấn không chỉ là việc cá nhân, mà là việc của toàn nhân loại.

C. Ý nghĩa của sách đối với con đường học vấn của mỗi cá nhân và trong việc lưu giữ nền tri thức của nhân loại
D. Đọc sách là một con đường quan trọng của học vấn.

Câu 5. Đoạn văn “Học vấn không chỉ là chuyện đọc sách, nhưng đọc sách vẫn là một con đường quan trọng của học vấn. Bởi vì học vấn không chỉ là việc cá nhân, mà là việc của toàn nhân loại.” sử dụng phép liên kết nào?
A. Phép lặp và phép nối

B. Phép thế và phép nối

C. Phép lặp và phép thế

D. Phép sử dụng từ đồng nghĩa, trái nghĩa và liên tưởng
Câu 6. Từ “học vấn” trong đoạn văn trên được dùng với nghĩa nào?
A. Những thành quả tích lũy, những hiểu biết, tri thức nhờ học tập mà có của mỗi con người.
B. Học tập, rèn luyện, cố gắng mà có
C. Đọc sách, học tập, rèn luyện
D. Nhân ái, có trái tim yêu thương  mọi người
Câu 7. Để phân tích làm rõ luận điểm: "Học vấn không chỉ là chuyện đọc sách, nhưng đọc sách vẫn là một con đường quan trọng của học vấn" thì lập luận nào sau đây không phù hợp?

A. Học vấn là thành quả của nhân loại trong quá trình lao động sản xuất và trải nghiệm

B. Học vấn của nhân loại được lưu giữ qua những trang sách và truyền lại cho các thế hệ sau

C. Đọc sách chỉ giúp con người thư giãn, giải trí

D. Mỗi loại học vấn đến giai đoạn hôm nay đều là thành quả của toàn nhân loại nhờ biết phân công, cố gắng tích lũy ngày đêm mà có. 
Câu 8. Câu văn nào khái quát được nội dung vấn đề nghị luận trong văn bản trên?
A. Các thành quả đó sở dĩ không bị vùi lấp đi, đều là do sách vở ghi chép, lưu truyền lại.
B. Bởi vì học vấn không chỉ là việc cá nhân, mà là việc của toàn nhân loại.
C. Sách là kho tàng quý báu cất giữ di sản tinh thần nhân loại, cũng có thể nói đó là những cột mốc trên con đường tiến hóa học thuật của nhân loại.

D. Học vấn không chỉ là chuyện đọc sách, nhưng đọc sách vẫn là một con đường quan trọng của học vấn.
Câu 9. Em có đồng ý với quan niệm của tác giả: “Sách là kho tàng quý báu cất giữ di sản tinh thần nhân loại” hay không? Vì sao?
Câu 10. Qua văn bản trên em rút ra bài học gì cho bản thân?
II. VIẾT (4.0 điểm)

      Có ý kiến cho rằng: “Sống trải nghiệm là lối sống rất cần thiết cho giới trẻ hôm nay”. Em hãy viết bài văn bày tỏ quan điểm của mình về ý kiến trên?

------------------------- Hết -------------------------

	
	HƯỚNG DẪN CHẤM

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II
NĂM HỌC 2022 - 2023
Môn: Ngữ văn - Lớp 7
Hướng dẫn chấm gồm: 02 trang

	Câu
	Nội dung
	Điểm

	
	ĐỌC HIỂU
	6,0

	1
	B
	0,5

	2
	D
	0,5

	3
	D
	0,5

	4
	C
	0,5

	5
	A
	0,5

	6
	A
	0,5

	7
	C
	0,5

	8
	D
	0,5

	9
	  HS có thể đồng ý với quan niệm: “Sách là kho tàng quý báu cất giữ di sản tinh thần nhân loại”. HS lí giải được: 
+ Sách là kết tinh văn minh nhân loại, là nơi hội tụ mọi tinh hoa của loài người về mọi lĩnh vực nhân văn và khoa học, đánh dấu những bước đường đi lên của mọi dân tộc, mọi quốc gia trên hành trình qua nhiều thiên niên kỉ. 
+ Sách hội tụ bao kiến thức để mở rộng tầm nhìn, nâng cao trí tuệ, bồi đắp tâm hồn cho mọi thế hệ.
( Mỗi ý đúng được 0,5 điểm )
	       1,0

  

	10
	- Hs nêu được:
+ Đọc sách là việc làm có ích. Học vấn được nuôi dưỡng và lớn lên mỗi ngày giống như người ta trồng và chăm sóc một cái cây. Và sách chính là những chất dinh dưỡng để nuôi lớn mầm cây học vấn. 
+ Bản thân mỗi người qua đó cần hiểu và thấy được tầm quan trọng của việc đọc sách. Từ đó, có những biện pháp và thái độ đúng đắn đối với việc học sách. Đọc sách cùng với việc phát triển các năng lực khác sẽ tạo nên con người phát triển toàn diện...
( Mỗi ý đúng được 0,5 điểm )
	1,0

	II
	VIẾT
	4,0

	
	a. Đảm bảo bố cục bài văn nghị luận gồm 3 phần MB, TB, KB.
	0.25

	
	b. Xác định đúng yêu cầu của đề
Viết bài văn nghị luận trình bày quan điểm về trải nghiệm là sự cần thiết cho giới trẻ hôm nay.
	0.25

	
	c. Yêu cầu đối với bài văn nghị luận 

HS có thể trình bày theo nhiều cách, nhưng cần đảm bảo các yêu cầu sau:
Mở bài: Nêu được vấn đề cần nghị luận.
Thân bài:

- Giải thích được khái niệm trải nghiệm là gì? (Là tự mình trải qua để có được hiểu biết, kinh nghiệm, tích lũy được nhiều kiến thức và vốn sống)
- Bình luận và chứng minh về vai trò, ý nghĩa và sự cần thiết của trải nghiệm đối với cuộc sống của con người đặc biệt là tuổi trẻ: 
+ Hiểu biết, kinh nghiệm, có cách nghĩ, cách sống tích cực, biết yêu thương, quan tâm chia sẻ.... 
+ Trải nghiệm giúp bản thân khám phá ra chính mình để có thêm vốn sống, kinh nghiệm,.. từ đó có thể vươn đến thành công.
+ Giúp con người sáng tạo, biết cách vượt qua khó khăn, có bản lĩnh, nghị lực...(dẫn chứng) ).
- Chỉ ra những tác hại của lối sống thụ động, ỷ lại, nhàm chán, vô ích, đắm chìm trong thế giới ảo (game), các tệ nạn...
- Bài học rút ra: Vai trò to lớn, cần thiết, có lối sống tích cực, có trải nghiệm để bản thân trưởng thành, sống đẹp...
Kết bài: Đánh giá, khẳng định tính đúng đắn của vấn đề nghị luận.
	3.0
0,25

0,5

1,0

0,5

0,5

0,25

	
	d. Chính tả, ngữ pháp

Đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ pháp tiếng Việt.
	0.25

	
	e. Sáng tạo: Có sự sáng tạo về dùng từ, diễn đạt, lựa chọn lí lẽ, dẫn chứng để bày tỏ ý kiến một cách thuyết phục.
	0,25


